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LỜI CAM ĐOAN 

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu do tôi thực hiện dưới sự 

hướng dẫn khoa học của TS. Trần Văn Điền. Các số liệu và kết quả nghiên 

cứu trong luận văn là trung thực và chưa được sử dụng để bảo vệ một học vị 

nào. Mọi thông tin, tài liệu trích dẫn trình bày trong luận văn đều đã được ghi 

rõ nguồn gốc. 

 

Thái Nguyên, tháng 9 năm 2013 

Tác giả luận văn 

 

 

 

Nguyễn Thị Phƣơng Lan 
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LỜI CẢM ƠN 

Để hoàn thành bản luận văn này ngoài sự cố gắng của bản thân, tôi còn 

nhận được sự giúp đỡ tận tình của nhiều cá nhân và tập thể. 

Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS. Trần Văn Điền, người đã 

tận tình chỉ bảo, hướng dẫn tôi thực hiện và hoàn thành luận văn này. 

Luận văn được thực hiện tại các điểm khảo nghiệm của Trung tâm khoa 

học kỹ thuật giống cây trồng Đạo Đức, Huyện Vị Xuyên và các điểm khảo 

nghiệm thuộc 3 huyện: Yên Minh, Bắc Mê và Hoàng Su Phì - tỉnh Hà Giang. 

Tại đây, tôi đã nhận được sự giúp đỡ của Ban lãnh đạo Trung tâm, lãnh đạo 

UBND các huyện, các cán bộ kỹ thuật tại các điểm cũng như sự tham gia phối 

hợp của các đơn vị trong suốt quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu. Tôi xin 

chân thành cảm ơn sự giúp đỡ quý báu đó. 

Tôi xin gửi lời cám ơn tới Khoa nông học, phòng Quản lý đào tạo 

sau đại học - Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên đã tạo mọi điều kiện 

giúp đỡ tôi về kiến thức và chuyên môn trong suốt quá trình học tập và làm 

luận văn. 

Trong quá trình thực hiện, không thể nào tránh khỏi những thiếu sót, rất 

mong nhận được sự đóng góp ý kiến của Quý thầy, cô, bạn bè, đồng nghiệp 

và các cá nhân quan tâm đến bản luận văn này. 

Một lần nữa tôi trân trọng cảm ơn! 

Thái Nguyên, tháng 9 năm 2013 

Tác giả luận văn 

 

 

Nguyễn Thị Phƣơng Lan 
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CSDTL Chỉ số diện tích lá 

TLCK Tích lũy chất khô 

Mck Khối lượng chất khô 

% so với M tươi % so với khối lượng tươi 

M1000 Khối lượng 1000 hạt 

NSLT Năng suất lý thuyết 

NSTT Năng suất thực thu 

FAO Tổ chức nông lương và lương thực thế giới 

 



 vii 

DANH MỤC CÁC BẢNG 

 

Bảng 1.1. Diện tích, năng suất, sản lượng đậu tương thế giới giai đoạn 

2001 - 2012 ..................................................................................... 11
 

Bảng 1.2. Diện tích, năng suất, sản lượng của các quốc gia Sản xuất 

đậu tương lớn trên thế giới trong 3 năm trở lại đây ........................ 12
 

Bảng 1.3. Diện tích, năng suất và sản lượng đậu tương tại Việt Nam 

giai đoạn 2001 - 2012 ..................................................................... 17
 

Bảng 1.4. Diện tích, năng suất và sản lượng đậu tương ở các vùng của 

Việt Nam trung bình từ năm 2005 - 2010 ....................................... 18
 

Bảng 1.5. Tình hình sản xuất đậu tương của tỉnh Hà Giang ........................... 24
 

Bảng 2.1. Nguồn gốc và đặc điểm nghiên cứu của các giống thí nghiệm ...... 28
 

Bảng 2.2: Giống, địa điểm và quy mô trình diễn giống triển vọng ................ 34
 

Bảng 3.1: Các thời kỳ sinh trưởng, phát triển của giống đậu tương thí 

nghiệm trong vụ Xuân và vụ Hè thu năm 2012 .............................. 37
 

Bảng 3.2: Đặc điểm hình thái của các giống thí nghiệm trong vụ Xuân 

và Hè thu 2012 ................................................................................ 41
 

Bảng 3.3. Số lượng nốt sần hữu hiệu của các giống đậu tương trong vụ 

Xuân và vụ Hè 2012 ....................................................................... 43
 

Bảng 3.4: Chỉ số diện tích lá của các giống đậu tương thí nghiệm ................ 45
 

Bảng 3.5: Khả năng tích lũy vật chất khô của các giống thí nghiệm 

trong vụ Xuân và Hè thu năm 2012 ................................................ 47
 

Bảng 3.6:  Tỷ lệ bị hại của các giống đậu tương thí nghiệm .......................... 50
 

Bảng 3.7: Tỷ lệ nhiễm bệnh gỉ sắt và tính chống chịu của các giống đậu 

tương thí nghiệm ............................................................................. 51
 

Bảng 3.8: Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của các giống 

đậu tương tham gia thí nghiệm vụ Xuân 2012 ............................... 52
 



 viii 

Bảng 3.9: Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của các giống 

đậu tương tham gia thí nghiệm vụ Hè thu 2012 ............................. 54
 

Bảng 3.10: Đặc điểm thực vật học của các giống đậu tương thí nghiệm ....... 56
 

Bảng 3.12: Thời gian sinh trưởng và năng suất của giống đậu tương 

DT2008 và DT96 trong vụ Xuân 2013 ........................................... 58
 

Bảng 3.13: Kết quả đánh giá của nông dân đối với các giống đậu tương 

DT2008 và DT96 trong vụ Xuân 2013 ........................................... 59
 

Bảng 3.14: Tỷ lệ protein và lipid trong hạt của các giống đậu tương 

DT2008 và DT96 trong vụ Xuân 2013 ........................................... 60
 

 


